
Biểu số 115/CKTC-NSNN 

STT NỘI DUNG

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 187,238,530,400 46,692,179,642 140,546,350,758 141,629,331,617 46,692,179,642 94,937,151,975 75.64 100              67.55 

Trong đó

1 Chi giáo dục 103,844,857,051 32,509,857,051 71,335,000,000 88,052,382,155 32,509,857,051 55,542,525,104 84.79 100              77.86 

2  Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ
3 Chi y tế 175,000,000 175,000,000 11,844,000 11,844,000 6.77                6.77 

4 Chi văn hóa, thông tin 507,923,000 241,923,000 266,000,000 457,190,145 241,923,000 215,267,145 90.01
100

             80.93 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 365,000,000 365,000,000 129,076,200 129,076,200 35.36              35.36 

6 Chi thể dục thể thao 392,408,000 184,408,000 208,000,000 184,408,000 184,408,000 46.99
100

                   -   

7 Chi bảo vệ môi trường 286,930,000 286,930,000 286,930,000 286,930,000 100 100

8 Chi các hoạt động kinh tế 11,637,952,381 7,049,952,381 4,588,000,000 7,173,690,881 7,049,952,381 123,738,500 61.64
100

               2.70 

9  Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể

48,183,964,468 5,987,689,210 42,196,275,258 34,927,680,658 5,987,689,210 30,453,183,856 72.49
100

             72.17 

10 Chi cho công tác xã hội 19,241,495,500 718,350,000 18,523,145,500 8,892,937,170 718,350,000 8,174,587,170 46.22 100              44.13 

11 Chi khác 52,000,000 52,000,000                    -   

12 Dự phòng ngân sách 2,551,000,000 2,551,000,000                    -   

(Ghi chú: Số liệu tổng chi  lấy theo dữ liệu thu B2-02 Tabmit KB)

UBND Thành Phố Hải Phòng

UBND xã Lạc Phượng

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   332/QĐ-UBND ngày 15 /10/2025 của UBND xã Lạc Phượng)

Dự toán Ước thực hiện So sánh (%)

Đơn vị tính:  Đồng
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